
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 5 ngõ 12, đường Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

09/03/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ THÔNG MINH

0107754049

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

2. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

3. Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo 1073

4. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

5. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

6. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
Bán buôn thủy sản
Bán buôn rau, quả 
Bán buôn cà phê
Bán buôn chè
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
Bán buôn thực phẩm chức năng 

1079

7. Bán mô tô, xe máy 4541

8. Đại lý, môi giới, đấu giá 4610

9. Bán buôn gạo 4631

10. Bán buôn thực phẩm 4632

11. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

12. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: Nghiên cứu thị trường (loại nhà nước cho phép)

7320

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ THÔNG 
MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: INTELLIGENT INVESTMENT AND 
MANAGEMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: IIM CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0435566999
Email: thuvihatico@gmail.com

0462872474Fax:
Website:
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13. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm 
(chỉ hoạt động kho được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho 
phép)

7810

14. Cung ứng lao động tạm thời 7820

15. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết:
Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước
Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài 
(chỉ hoạt động kho được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho 
phép)

7830

16. Đại lý du lịch 7911

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (loại 
nhà nước cho phép)

8299

18. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm( gia sư);
- Giáo dục dự bị;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Huấn luyện nhân sự và phát triển sự nghiệp

8559

19. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
+ Tư vấn giáo dục,
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
+ Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,
+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục,
+ Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.

8560

20. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

21. Bán buôn đồ uống 4633

22. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

23. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

24. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

25. Hoạt động tư vấn quản lý 7020(Chính)

26. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

27. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

28. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm 

4649
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29. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

30. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

31. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

32. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, chế biến; 
- Sữa, sản phẩm từ sữa và trứng; 
- Thịt và sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, tươi, đông lạnh và 
chế biến; 
- Hàng thuỷ sản tươi, đông lạnh và chế biến; 
- Bánh, mứt, kẹo; 
- Thực phẩm khác: ngũ cốc, bột, tinh bột
Bán buôn thực phẩm chức năng , mua bán nguyên liệu sản xuất 
thực phẩm chức năng, hóa chất sản xuất thực phẩm chức năng

4722

33. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

34. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thuốc đông dược

4772

35. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4773

36. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

37. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(loại nhà nước cho phép)

4799

38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

39. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: 
Khách sạn
Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự

5510

40. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

41. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

42. Dịch vụ ăn uống khác 5629

43. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

44. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
CHi tiets: Tư vấn đầu tư

6619

45. Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng 8710

46. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và 
người tàn tật không có khả năng tự chăm sóc

8730
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3.000.000.000 VNĐ

47. Điều hành tua du lịch 7912

48. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức sự kiện

8230

49. (đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện doanh 
nghiệp chỉ hoạt động sau khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 014077000006

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P208-B1-ĐT Mỹ Đình 1, đường Hàm Nghi, Phường 
Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P504, nhà B3, đường Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

LÊ VĂN THỤ Nam
10/08/1977 Kinh Việt Nam

20/02/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       014077000006
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P208-B1-ĐT Mỹ Đình 1, đường Hàm Nghi, Phường 
Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P504, nhà B3, đường Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN THỤ Nam

10/08/1977 Kinh Việt Nam

20/02/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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